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TÓM TẮT 

Khi kỉ nguyên số đang dần chuyển đổi bức tranh kinh doanh toàn cầu, cơ sở giáo 

dục đại học (CSGDĐH) có nhiều áp lực cần đổi mới việc đào tạo người học có năng 

lực làm việc chẳng những ở trong nước mà còn mở rộng sang phạm vi quốc tế – đó là 

năng lực toàn cầu (NLTC), gồm kiến thức đủ sâu rộng, thành thạo kĩ năng, thái độ đối 

với công việc và hành vi trong công việc. Tuy nhiên, các cơ chế chuyển hóa đầu vào 

giáo dục thành năng lực thực tế vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện, đa chiều. Dựa 

vào phương pháp tổng kết lí thuyết có hệ thống, 118 bài nghiên cứu được sàng lọc, 

phân loại và tích hợp để đề xuất một khung mô hình đa chiều, toàn diện về NLTC và 

các cơ chế tác động đến nó. Khung lí thuyết toàn diện này gồm các nhóm yếu tố chính: 

chính sách hỗ trợ giáo dục (CSHT), đặc điểm người học, tư duy giảng viên, định hướng 

cũng như mức độ triển khai hiệu quả của chương trình đào tạo (CTĐT). Các yếu tố 

này ảnh hưởng đến năng lực sinh viên toàn cầu chủ yếu thông qua việc định hướng và 

tổ chức thực hiện CTĐT nhất quán và hiệu quả, qua đó hình thành năng lực người học 

đáp ứng nhu cầu việc làm toàn cầu hiện nay. 

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ giáo dục; chương trình đào tạo; đặc điểm người học; 

giáo dục đại học; năng lực toàn cầu; tư duy giảng viên

1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày 

càng sâu rộng, NLTC đã được các nhà 

nghiên cứu quan tâm nhiều hơn thời 

gian gần đây (Zhang & cộng sự, 2024). 

Thế giới đã và đang dần thay đổi các 

hoạt động kinh tế, quan hệ chính trị, 

toàn cầu hóa thông tin, giao tiếp, hệ quả 

thị trường việc làm cũng đòi hỏi năng 

lực lao động ngày càng cao hơn, thích 

nghi trước những thay đổi. Người học 

ngày càng cần trang bị nhiều năng lực 

trong một thế giới đầy bất định và phức 

tạp, năng lực chuyên môn tuy cần thiết 

nhưng không còn đủ để tạo lợi thế cho 

người học sau khi ra trường (Chans & 

cộng sự, 2024) để thích nghi nhu cầu 

thực tiễn phức hợp và cộng tác thông 

qua các nền tảng số đang nổi lên như 

những năng lực cốt lõi mang tính quyết 

định (Imjai & cộng sự, 2025).  

Theo các nghiên cứu, NLTC không 

chỉ tập trung vào kiến thức ở các học 

phần mà còn bao gồm năng lực về kĩ 

năng, thái độ và khả năng chuyển hóa 

thành hành động của người học (Jang & 

cộng sự, 2023). Cấu trúc đa chiều này thể 

hiện ở hiểu biết về bối cảnh kinh doanh 

toàn cầu, khả năng tương tác và thích 

nghi hiệu quả trong môi trường liên văn 

hóa, đồng thời duy trì sự cởi mở, thấu 

cảm và trách nhiệm đạo đức trước những 

khác biệt. Từ đó, người học có thể hình 

thành các hành vi phù hợp trong quá 

trình học tập và sau khi tốt nghiệp. Trong 

những năm gần đây, các cơ sở giáo dục 

đại học đã chuyển hướng mạnh mẽ sang 

các chiến lược quốc tế hóa tại chỗ (Laine 
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& cộng sự, 2024). Đồng thời, các 

CSGDĐH ngày càng chú trọng đầu tư 

nguồn lực nhằm đạt mục tiêu đào tạo 

trong bối cảnh số hóa giáo dục 

(Bernsteiner & cộng sự, 2025; Imjai & 

cộng sự, 2025). Tuy nhiên, sự sẵn có của 

các nguồn lực này không tự động chuyển 

hóa thành năng lực thực tế của người học 

mà cần sự tham gia và phối hợp của 

nhiều chủ thể như gia đình, giảng viên, 

người học, CSGDĐH và doanh nghiệp. 

Duong và cộng sự (2023) cho rằng quá 

trình phát triển NLTC của sinh viên dựa 

vào nỗ lực đồng kiến tạo giữa sinh viên 

với giảng viên, gia đình, CSGDĐH và 

doanh nghiệp. Từ đó có thể thấy, khoảng 

trống nghiên cứu hiện nay thể hiện ở ba 

điểm chính. Thứ nhất, các nghiên cứu 

trước tuy đã đề cập đến NLTC như một 

cấu trúc đa chiều, nhưng còn thiếu các 

mô hình tích hợp đồng thời các yếu tố 

thuộc về CSGDĐH, người học và các 

chủ thể liên quan trong quá trình hình 

thành NLTC. Thứ hai, trong bối cảnh 

giáo dục số và quốc tế hóa tại chỗ, vẫn 

còn thiếu bằng chứng thực nghiệm về 

cách các nguồn lực và điều kiện hỗ trợ từ 

CSGDĐH tác động đến NLTC của sinh 

viên. Thứ ba, cơ chế giải thích quá trình 

chuyển hóa từ các đầu vào giáo dục, 

chẳng hạn như cơ sở hạ tầng, chương 

trình đào tạo, sự hỗ trợ của giảng viên và 

môi trường học tập, thành NLTC của 

người học vẫn chưa được làm rõ. Đặc 

biệt, trong môi trường giáo dục số đầy 

biến động, khả năng thích nghi học tập 

nổi lên như một yếu tố cá nhân quan 

trọng có thể thúc đẩy quá trình này (Chen 

& Wei, 2025; Imjai & cộng sự, 2025). Vì 

vậy, nghiên cứu này xem xét sự kết hợp 

giữa các điều kiện hỗ trợ từ CSGDĐH và 

đặc điểm của người học, như thích nghi 

học tập và tư duy phản biện, trong việc 

hình thành NLTC. 

2. Khái niệm năng lực toàn cầu và các 

thành phần của nó 

Các khái niệm có liên quan đến 

NLTC như năng lực hội nhập văn hóa 

(Deardorff, 2006; Fantini, 2020), công 

dân toàn cầu (Wang, 2025), chương trình 

giáo dục cho công dân toàn cầu (Zhang & 

cộng sự, 2024) và nhận thức toàn cầu 

(Osman và Bashir, 2026) nhìn chung các 

khái niệm này tương tự hoặc phần nào 

trùng lặp với ý nghĩa của NLTC và 

thường để thay thế cho nhau khi đề cập 

đến năng lực mang tính quốc tế. Công 

dân toàn cầu (global citizen) nhấn mạnh 

đến trách nhiệm công dân trong một cộng 

đồng toàn cầu, trong khi NLTC thì đề cập 

về các năng lực như kĩ năng, kiến thức và 

thái độ của một cá nhân thích nghi với các 

sự thay đổi mang tính quốc (Jiaxin & 

cộng sự, 2024). Giáo dục công dân toàn 

cầu (global citizenship) bao gồm một 

phạm vi rộng các cách hiểu, bao gồm một 

phương pháp giáo dục hướng tới toàn 

cầu, tầm nhìn về một thế giới chung, giáo 

dục vì sự kiến thức quốc tế, tăng cương 

hợp tác và kiến thức về các khác biệt khía 

cạnh cá nhân, quốc gia như quyền tự do, 

quyền con (Zhang & cộng sự, 2024) hay 

cách thức tạo nên con người có năng lực, 

có trách nhiệm đối với bân, gia đình và xã 

hội (Osman & Bashir, 2026). Trong khi 

đó, năng lực hội nhập văn hóa 

(intercultural/cross-cultural competence) 

được xem là một thành phần của NLTC 

(Lasonen & Teräs, 2016), được mô tả là 

khả năng hiểu, tôn trọng và điều hướng 

các sự khác biệt giữa cá cá nhân để thích 

nghi và thành công về học thuật, xã hội và 

cảm xúc (Ping & cộng sự, 2026). NLTC 

đề cập đến các vấn đề mang tính cá nhân 

khác biệt về văn hóa, tính cách, tương tác 

với nhau, và hành động vì mục tiêu phát 

triển bền vững (Nikolaeva & cộng sự, 

2026). Do đó, NLTC được mở rộng hơn 
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và bao gồm khả năng giải quyết các vấn 

đề mang tính toàn cầu và tác động đến các 

cộng đồng khác nhau. Việc cung cấp một 

khái niệm đồng nhất cho khái niệm này là 

khó khăn vì nó vẫn đang phát triển (Liu 

& cộng sự, 2020). Các khái niệm này có 

sự khác nhau về cách diễn đạt nhưng mục 

tiêu chung của các khái niệm này là tìm 

hiểu cách con người có cách thức tương 

tác hiệu quả trong môi trường quốc tế. 

NLTC đối với sinh viên học ngành Quản 

trị kinh doanh được xem xét một cách tiếp 

cận đa chiều, toàn diện để nghiên cứu khả 

năng của sinh viên trong việc chủ động 

tiếp thu và hiểu các sự khác biệt về văn 

hóa, duy trì một tư duy thích nghi mở, và 

sử dụng kiến thức toàn cầu của họ để giao 

tiếp, tương tác và hợp tác hiệu quả trong 

môi trường quốc tế (Liu & cộng sự, 

2020). Năng lực toàn cầu trong kỉ nguyên 

số là một khái niệm đa chiều, tích hợp kĩ 

năng số, hiểu biết liên văn hóa và khả 

năng ứng phó hiệu quả với các thách thức 

toàn cầu (Martínez-Bravo & cộng sự, 

2022). Các cơ sở giáo dục đóng vai trò 

quan trọng trong việc bồi dưỡng NLTC 

bằng cách tích hợp năng lực số, giao tiếp 

liên văn hóa vào chương trình giảng dạy. 

Cách tiếp cận này giúp chuẩn bị cho 

người học khả năng định hướng và thích 

ứng với sự phức tạp của một thế giới toàn 

cầu hóa và số hóa (Cleofas & Labayo, 

2024). Vì vậy, NLTC trong kỉ nguyên số 

được hiều là khái niệm đa chiều liên quan 

đến kiến thức, kĩ năng, thái độ, gần đây 

được nghiên cứu thêm khía cạnh toàn cầu 

hóa, nơi con người phải thích nghi trước 

những thay đổi từ các yếu tố môi trường 

bên ngoài (Liu & cộng sự, 2020). 

Một khái niệm khác có liên quan là 

quốc tế hóa tại chỗ (Internationalization 

at Home), là việc tích hợp các yếu tố 

quốc tế và liên văn hóa vào chương trình 

giảng dạy và môi trường học tập cho tất 

cả sinh viên mà không yêu cầu di chuyển 

ra nước ngoài (Brassier-Rodrigues, 

2025; Helm và Guth, 2023). Trong kỉ 

nguyên số, khái niệm quốc tế hóa tại chỗ 

đã phát triển mạnh mẽ, tận dụng công 

nghệ để thúc đẩy sự tham gia toàn cầu và 

năng lực liên văn hóa, trở thành một cách 

tiếp cận mang tính chuyển đổi đối với 

quốc tế hóa trong giáo dục đại học. Quốc 

tế hóa tại chỗ bao gồm việc liên văn hóa 

hóa chương trình giảng dạy, các chương 

trình đào tạo bằng tiếng Anh, các dự án 

trao đổi trực tuyến, hoặc học tập phục vụ 

cộng đồng thông qua hợp tác với các tổ 

chức hỗ trợ những nhóm yếu thế và thiệt 

thòi trong xã hội (Sercu, 2023). 

Đa số các nghiên cứu gần đây về 

NLTC tiếp cận khái niệm này như một 

cấu trúc gồm nhiều thành phần, phổ biến 

nhất là kiến thức (K), kĩ năng (S) và thái 

độ (A) (Han & Zhu, 2024; Y. Liu & cộng 

sự, 2020; Zheldibayeva, 2023). Các 

thành phần này giúp cá nhân hình thành 

khả năng hiểu biết, giao tiếp và hợp tác 

hiệu quả trong các bối cảnh liên văn hóa 

khác nhau. Việc đo lường và đánh giá 

NLTC cũng thường được thực hiện 

thông qua các phương pháp định tính và 

định lượng nhằm nhận diện mức độ biểu 

hiện của từng thành phần trong những 

bối cảnh, quốc gia và nhóm đối tượng 

khác nhau (Jang & cộng sự, 2023; 

Zheldibayeva, 2023). Trong số đó, 

nghiên cứu của Jang và cộng sự (2023) 

có tính cập nhật, cung cấp một thang đo 

tương đối rõ ràng và phù hợp với các 

nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo. Đáng 

chú ý, Jang và cộng sự (2023) tiếp cận 

NLTC thông qua bốn thành phần có mối 

liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm kiến thức 

(K), kĩ năng (S), thái độ (A) và hành vi 

(B). Cách tiếp cận này cho phép đánh giá 

NLTC một cách toàn diện hơn, không chỉ 

dừng lại ở mức độ nhận thức hay thái độ 
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của người học mà còn xem xét khả năng 

chuyển hóa những hiểu biết đó thành 

hành động thực tiễn. Do đó, trong nghiên 

cứu này, NLTC được xác định là một 

khái niệm đa chiều, bao gồm bốn thành 

phần không thể tách rời: kiến thức 

chuyên môn, kĩ năng làm việc, thái độ 

đối với công việc và khả năng chuyển 

hóa thành hành vi; đây là cơ sở khái niệm 

chính được sử dụng để xây dựng mô hình 

và định hướng đo lường NLTC của sinh 

viên ngành quản trị kinh doanh (Jang & 

cộng sự, 2023). 

3. Phương pháp tổng kết lí thuyết một 

cách có hệ thống

  

 

Hình 1: Sơ đồ PRISMA quá trình chọn/lọc tài liệu 

Để tổng hợp lí thuyết một cách có 

tính chất hệ thống, nhóm tác giả sử dụng 

nguồn dữ liệu từ Scopus được sử dụng vì 

đây là nguồn học thuật quốc tế đa ngành 

đáng tin cậy (Chadegani & cộng sự, 

2013). Việc tìm kiếm được thực hiện với 

các thuật ngữ đã chọn trong tiêu đề, từ 

khóa và tóm tắt của các bài báo. Các 

chuỗi tìm kiếm cho mỗi cơ sở dữ liệu đã 

chọn như sau: TITLE-ABS-KEY 

((“global competence*”) AND (“higher 

education” OR “universit*")). Quá trình 

đánh giá bắt đầu từ việc xem xét 259 bài 

báo thu được từ quá trình tìm kiếm từ hệ 

thống dữ liệu Scopus (12/03/2026). Sau 

khi giới hạn loại tài liệu chỉ bao gồm các 

bài báo khoa học (journal articles) và bài 

tổng quan (review papers), còn lại 158 

nghiên cứu. Tiếp theo, chỉ giữ lại các ấn 

phẩm bằng tiếng Anh, dẫn đến 149 tài 

liệu. Cuối cùng, áp dụng bộ lọc theo lĩnh 

vực nghiên cứu để tập trung vào các 

ngành như khoa học xã hội, tâm lí, giáo 

dục và kinh doanh, từ đó thu được bộ dữ 

liệu gồm ấn phẩm. Sau đó, nghiên cứu 

tiếp tục giới hạn giai đoạn từ năm 2021 – 

2026 nhằm bảo đảm tính cập nhật của dữ 

liệu, phản ánh các xu hướng nghiên cứu 

mới nhất về NLTC trong bối cảnh giáo 

dục đại học chịu tác động mạnh của 

chuyển đổi số, toàn cầu. Sau bước lọc 

này, còn lại 118 ấn phẩm được sử dụng 

cho phân tích.
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Hình 2: Xu hướng nghiên cứu về NLTC giai đoạn 2016-2026 

Kết quả từ hình 2 cho thấy số lượng 

công bố liên quan đến NLTC có xu 

hướng gia tăng rõ rệt trong giai đoạn 

2016 – 2026, đặc biệt từ sau năm 2020. 

Trong giai đoạn 2016 – 2019, số lượng 

nghiên cứu còn ở mức thấp và biến động 

không đáng kể, phản ánh việc NLTC khi 

đó vẫn là một chủ đề đang trong quá 

trình hình thành và chưa thu hút nhiều sự 

quan tâm rộng rãi trong cộng đồng học 

thuật. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở đi, số 

lượng ấn phẩm bắt đầu tăng nhanh, đặc 

biệt trong các năm 2022 – 2025 và đạt 

mức cao nhất vào năm 2025. Xu hướng 

này cho thấy NLTC ngày càng trở thành 

một hướng nghiên cứu nổi bật trong bối 

cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa giáo dục 

đại học và yêu cầu phát triển năng lực 

thích ứng của người học trước những 

thay đổi nhanh chóng của môi trường 

học tập, lao động và xã hội.

 

Hình 3: NLTC được nghiên cứu tại các quốc gia giai đoạn 2016 – 2026 

Kết quả ở hình 3 cho thấy các nghiên 

cứu về NLTC trong giai đoạn 2016–2026 

có sự phân bố không đồng đều giữa các 

quốc gia. Trong đó, Trung Quốc và Hoa 

Kỳ là hai quốc gia có số lượng công bố 

nổi bật nhất, phản ánh mức độ quan tâm 

cao của các nền giáo dục lớn đối với việc 

phát triển NLTC trong bối cảnh quốc tế 

hóa giáo dục và thị trường lao động toàn 

cầu. Bên cạnh đó, các quốc gia như Tây 

Ban Nha, Nhật Bản, Vương quốc Anh và 

Thụy Điển cũng ghi nhận số lượng 

nghiên cứu đáng kể, cho thấy NLTC 

không chỉ là mối quan tâm của các quốc 

gia có quy mô giáo dục lớn mà còn được 

chú trọng tại nhiều nước phát triển có 
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định hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ. 

Trong khi đó, Australia, Canada, Hồng 

Kông và Indonesia có số lượng công bố 

thấp hơn, cho thấy mức độ quan tâm 

nghiên cứu còn khiêm tốn hoặc chưa 

được thể hiện rõ qua dữ liệu công bố. 

Đáng chú ý, sự vắng mặt hoặc số lượng 

rất hạn chế các nghiên cứu về NLTC tại 

Việt Nam gợi mở một khoảng trống 

nghiên cứu quan trọng, đặc biệt trong bối 

cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đẩy 

mạnh quốc tế hóa, chuyển đổi số và nâng 

cao năng lực hội nhập của sinh viên. 

4. Khung lí thuyết các tiền tố của năng 

lực toàn cầu 

Dựa trên việc sáng lọc, phân loại, 

tổng hợp các nghiên cứu được thu thập 

phía trên, các yếu tố tiền đề chính của 

NLTC chia thành các nhóm bao gồm: 

đặc điểm giảng viên, chính sách hỗ trợ 

(CSHT) giáo dục, đặc điểm người học, 

định hướng, triển khai CTĐT. 

4.1. Đặc điểm của giảng viên 

Từ các nghiên cứu trước đây, các đặc 

điểm của giảng viên có liên quan, ảnh 

hượng đến người học thông qua phương 

pháp giảng dạy, năng lực chuyên môn, tư 

duy giảng viên. Trong đó tư duy giảng 

viên là một trong các yếu tố quan trọng 

tác động đến các đặc điểm còn lại của 

giảng viên. Dựa vào nghiên cứu của 

Babacan và Güven (2026), tư duy giảng 

viên được phân thành các tư duy như 

phục tùng, khuôn mẫu, bảo vệ và chuyển 

đổi. Các giảng viên có tư duy phục tùng 

là những người tuân thủ mệnh lệnh và 

thiếu tự chủ trong phương pháp giảng 

dạy, trong khi giảng viên có tư duy 

khuôn mẫu chủ yếu tuân theo các 

phương pháp và quy tắc đã có. Những 

giảng viên có tư duy bảo vệ duy trì quyền 

lực trong lớp học và điều hành các hoạt 

động học tập, còn giảng viên có tư duy 

chuyển đổi là những người luôn tìm cách 

cải tiến phương pháp giảng dạy và 

khuyến khích sáng tạo. Trong khi ba 

nhóm đầu thường khuất phục trước áp 

lực của hệ thống tập trung, có xu hướng 

duy trì phương pháp truyền thống tập 

trung vào người học thì nhóm tư duy 

chuyển đổi với tư duy phát triển lại dũng 

cảm đổi mới, theo đuổi định hướng lấy 

người học và vấn đề làm trung tâm. Khi 

giảng viên có tư duy mở rộng và sáng tạo 

sẽ giúp người học phát triển khả năng 

giải quyết vấn đề trong bối cảnh toàn 

cầu. Người dạy có tư duy chuyển đổi 

thường thiết kế hoạt động giảng dạy linh 

hoạt, khuyến khích người học suy nghĩ, 

tư duy phản biện, hình thành nên NLTC. 

Đề xuất P1: Tư duy giảng viên có tác 

động đến NLTC 

Tư duy giảng viên và CTĐT có mối 

quan hệ qua lại (Bernsteiner & cộng sự, 

2025). Nói cách khác, CTĐT định 

hướng toàn cầu không thể tự động đi 

vào thực tiễn nếu thiếu đi các giảng viên 

(Consoli & cộng sự, 2025). Giảng viên 

chính là người hiểu và thực thi CTĐT 

thông qua các chiến lược quản lí lớp học 

và hỗ trợ sinh viên (Consoli & cộng sự, 

2025; Feng & cộng sự, 2025). Mặt khác, 

tư duy giảng viên thay đổi dẫn đến 

phương pháp giảng dạy, thực hiện 

CTĐT đúng hướng và hiệu quả hơn, đội 

ngũ giảng viên cũng phải liên tục tham 

gia đào tạo phát triển chuyên môn 

(Reimers, 2020). Những thay đổi trong 

CTĐT tạo ra động lực bắt buộc, thúc 

đẩy giảng viên cần thích nghi thay đổi, 

làm chủ công nghệ để đáp ứng các mô 

hình giảng dạy phức hợp.  

Đề xuất P2: Tư duy người dạy có 

ảnh hưởng đến định hướng CTĐT 

4.2. Chính sách hỗ trợ giáo dục 

Các CSHT được đề cập gần đây liên 

quan đến hỗ trợ về thể chất và tinh thần 
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ở sinh viên, các chính sách này góp phần 

hình thành NLTC cho người học. Sức 

khỏe tinh thần càng được quan tâm do 

hội nhập quốc tế và trong kỉ nguyên số 

hiện nay (Teng & Cosier, 2024).  

Sức khỏe tinh thần của người học chịu 

tác động từ nhiều nhóm yếu tố thuộc cá 

nhân, nhà trường và xã hội. Các yếu tố này 

bao gồm áp lực học tập, sự thích nghi với 

môi trường học tập mới, rào cản ngôn ngữ, 

quan hệ với giảng viên và nhân viên nhà 

trường; điều kiện chỗ ở, đi lại, khó khăn tài 

chính, cô lập xã hội, bắt nạt và phân biệt 

đối xử; cùng với các yếu tố tâm lí như căng 

thẳng kéo dài, lòng tự trọng thấp, thiếu 

hiểu biết về sức khỏe tinh thần và cảm giác 

mất kết nối cộng đồng. Bên cạnh đó, lối 

sống không lành mạnh, tình trạng dinh 

dưỡng, bệnh lí mãn tính hoặc tiền sử sức 

khỏe cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe tinh thần. Do đó, các 

chính sách hỗ trợ cần kết hợp can thiệp ở 

cấp cá nhân, nhà trường và xã hội nhằm 

nâng cao khả năng tự điều chỉnh của người 

học, cải thiện điều kiện học tập – sinh hoạt 

và tạo lập môi trường giáo dục lành mạnh, 

giảm căng thẳng cho cả người học và 

người dạy (Sofyan & cộng sự, 2025). Khái 

niệm khác có liên quan là khả năng phục 

hồi tinh thần (mental resilience) đề cập đến 

khả năng của cá nhân trong việc thích ứng 

tích cực và duy trì hoặc phục hồi sức khỏe 

tinh thần khi đối mặt với nghịch cảnh, 

căng thẳng hoặc sang chấn (Riepenhausen 

& cộng sự, 2022). Đây không phải là một 

đặc điểm cố định mà là một quá trình năng 

động, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cá 

nhân, xã hội và môi trường. Tuy nhiên 

trong bài viết này quan tâm đến sức khỏe 

tinh thần của người học, từ đó đề xuất các 

CSHT này nhằm tạo lập môi trường học 

tập tốt, đồng thời giảm căng thẳng cho 

người học và người dạy (Sofyan & cộng 

sự, 2025).  

Về sức khỏe thể chất, các trường 

thường đầu tư trang thiết bị thể thao – 

giải trí và tạo điều kiện (tài chính/phi tài 

chính) để sinh viên duy trì hoạt động 

ngoại khóa thường xuyên. Đồng thời, 

trong các bối cảnh rủi ro cao (ví dụ khối 

ngành sức khỏe hoặc giai đoạn khủng 

hoảng), chính sách cần bảo đảm môi 

trường an toàn cho người học. Nền tảng 

giáo dục toàn cầu kết hợp các CSHT tổ 

chức sẽ đóng vai trò như chiếc nôi định 

hình, củng cố và biến những tiềm năng 

thô sơ đó thành cấu trúc NLTC toàn diện. 

Các chính sách hỗ trợ liên quan đến tinh 

thần và thể chất giúp người học và giảng 

viên duy trì sự thích nghi, giảm căng 

thẳng, và sẵn sàng tiếp thu những khác 

biệt văn hóa trong phát triển NLTC 

(Hepburn & cộng sự, 2025). 

Đề xuất 3: CSHT ảnh hưởng đến NLTC 

Các CSGDĐH đã có các CSHT mặt 

tâm sinh lí, CTĐT từ đó sẽ có đủ cơ sở 

để được thiết kế hệ thống phức hợp và 

đặt ra những tiêu chuẩn học thuật, nghề 

nghiệp phù hợp hơn. Cụ thể, các chính 

sách hỗ trợ về tâm lí cho phép định 

hướng CTĐT tự tin lồng ghép những yêu 

cầu mang tính thách thức cao của kỉ 

nguyên số, điển hình như việc bắt buộc 

phát triển năng lực làm chủ trí tuệ nhân 

tạo và rèn luyện tính kỉ luật cho người 

học mà không lo ngại việc làm quá tải 

hay gây ra hội chứng kiệt sức cho người 

học. Hơn thế nữa, theo xu hướng giáo 

dục hướng tới sự phát triển toàn diện 

(Reimers, 2020), việc thấu hiểu và giải 

quyết các nhu cầu hỗ trợ của sinh viên sẽ 

trực tiếp thúc đẩy CTĐT phải điều chỉnh 

phù hợp nhu cầu xã hội. Do đó, sự đầu tư 

đồng bộ vào chính sách hỗ trợ tạo nên 

một định hướng CTĐT năng động, thúc 

đẩy năng lực của người học trước các 

thay đổi. 
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Đề xuất 4: Chính sách hỗ trợ có tác 

động định hướng CTĐT 

4.3. Đặc điểm và tâm lí người học 

Đây là lớp nền tảng cốt lõi nhất, 

đóng vai trò như chất xúc tác bên trong 

khởi động quá trình học hỏi và thích nghi 

của mỗi cá nhân trước sự đa dạng văn 

hóa. Theo nghiên cứu của Di Pietro 

(2023), các đặc điểm của người học bao 

gồm các yếu tố nhân khẩu học (độ tuổi, 

giới tính, khu vực sống), tính cách và các 

rào cản thực tế (tài chính, sự thiếu hụt kĩ 

năng ngôn ngữ, thiếu thông tin) chi phối 

khả năng tham gia trải nghiệm quốc tế. 

Ngoài ra, người học vướng mắc rào cản 

thường khó tiếp cận môi trường quốc tế 

dù thực tế nhóm sinh viên có nền tảng 

bất lợi như ở nông thôn có khả năng trau 

dồi các kĩ năng toàn cầu nếu được trao 

cơ hội. Sinh viên ở khu vực nông thôn 

thường vấp phải rào cản ngoại ngữ lớn 

hơn so với sinh viên thành thị, làm hạn 

chế cơ hội tham gia các hoạt động mang 

tính quốc tế. Những sinh viên có tính 

cách cởi mở, ham học hỏi và hệ giá trị cá 

nhân vững chắc sẽ dễ dàng phát triển khả 

năng thích ứng và giao tiếp toàn cầu 

(Sofyan & cộng sự, 2025). Tính ham học 

hỏi (Inquisitiveness) là sự sẵn sàng tìm 

hiểu để hiểu những khác biệt liên quan 

đến văn hóa, tránh xu hướng rập 

khuôn/định kiến để phát triển và học hỏi 

(Stevens & cộng sự, 2014). Những cá 

nhân có tính tò mò cao luôn vượt ra khỏi 

ranh giới quốc gia. Sự tò mò này trực tiếp 

dẫn dắt họ đến thái độ cởi mở và không 

phán xét (Stevens & cộng sự, 2014). Khả 

năng thích nghi học tập (learning 

adaptability) là khả năng điều chỉnh 

chiến lược nhận thức, hành vi và cảm 

xúc để đạt mục tiêu học tập (Chen và 

Wei, 2025), giúp người học khai thác các 

môi trường học tập. Hệ giá trị cá nhân 

(personal values) định hướng người học 

đến hành vi cá nhân và động lực của họ. 

Khả năng phục hồi và chịu đựng 

(resilience và tolerance of ambiguity 

cùng với năng lượng cảm xúc lạc quan, 

giúp cá nhân duy trì sự tự tin, phục hồi 

nhanh chóng sau các cú sốc khác biệt về 

văn hóa, môi trường.  

Đề xuất P5: Đặc điểm của sinh viên 

tác động đến NLTC 

Đặc điểm sinh viên (như tính cách, 

bối cảnh văn hóa, động lực) và định 

hướng CTĐT có mối quan hệ tương hỗ 

nhau. Một mặt, đặc điểm người học đóng 

vai trò nền tảng để định hình CTĐT; các 

định hướng lấy người học làm trung tâm 

hay định hướng gắn với cá nhân, CTĐT 

cần được thiết kế dựa vào nhu cầu, sở 

thích và trải nghiệm sống thực tế của 

sinh viên. Ngược lại, một định hướng 

CTĐT mang tính hệ thống và thực tiễn 

sẽ tạo ra môi trường giúp bồi đắp, củng 

cố các đặc điểm tích cực của sinh viên 

như sự kiên ứng, tư duy phản biện và tính 

cởi mở (Reimers, 2020). Nhìn chung, 

chính sự đa dạng về đặc điểm nhận thức 

và nền tảng của sinh viên là động lực cốt 

lõi buộc các trường đại học phải liên tục 

điều chỉnh CTĐT sao cho linh hoạt, cá 

nhân hóa (Lee & cộng sự, 2025). 

Dựa trên lí thuyết đồng kiến tạo giá 

trị trong giáo dục đại học, người học hiện 

đại không còn bị xem là những cá thể tiếp 

nhận tri thức thụ động mà đã trở thành 

những đối tác tích cực, đồng kiến tạo nên 

trải nghiệm học tập (Bao & cộng sự, 

2023). Khi một thế hệ sinh viên sở hữu 

bản tính tò mò, thích học hỏi và thể hiện 

khả năng thích nghi học tập trước những 

thay đổi (Chen & Wei, 2025), họ sẽ đặt ra 

những nhu cầu và kì vọng cho CSGDĐH 

phải liên tục đổi mới chương trình. Sự 

năng động này đòi hỏi CTĐT phải nâng 

cấp thiết kế hệ thống, vượt ra khỏi các bài 

giảng truyền thống để cập nhật các tiêu 
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chuẩn chuyên môn tiên tiến, chẳng hạn 

như việc tích hợp năng lực AI. Thêm vào 

đó, hệ giá trị cá nhân của sinh viên như ý 

thức về trách nhiệm công dân và đạo đức, 

vì thế định hướng CTĐT phải dịch 

chuyển để gia tăng tính gắn kết cá nhân 

và phản ánh rõ nét các thách thức từ nhu 

cầu xã hội. Nói cách khác, đặc điểm của 

người học chính là hệ quy chiếu trung 

tâm; sinh viên càng chủ động và cởi mở, 

CTĐT càng có động lực để chuyển đổi 

theo hướng cá nhân hóa, đa dạng hóa để 

phù hợp với thực tiễn toàn cầu. 

Đề xuất P6: Đặc điểm người học có 

tác động đến định hướng CTĐT 

4.4. Chương trình đào tạo 

CTĐT là một hệ thống tích hợp bao 

gồm nội dung, phương pháp sư phạm và 

cấu trúc tổ chức nhằm định hướng người 

học đạt được các mục tiêu năng lực cốt 

lõi (MacKenzie & cộng sự, 2020). Dưới 

góc nhìn NLTC, CTĐT là công cụ chủ 

yếu để chuyển giao tri thức và phát triển 

năng lực cho người học (Bilderback & 

Thompson, 2025), đặc biệt khi tích hợp 

học tập trải nghiệm, tiêu chuẩn kiểm 

định quốc tế, phát triển bền vững và năng 

lực công nghệ số (Pino Tarragó & cộng 

sự, 2025), qua đó tạo cơ hội để người học 

thực hiện NLTC. Nhằm nhất quán với 

mô hình 3P, nghiên cứu này tiếp cận ở 

khía cạnh định hướng CTĐT 

(curriculum orientation), quá trình ra 

quyết định về mục tiêu và cách đạt mục 

tiêu, hình thành các định hướng tương 

đối ổn định (Roberts, 2015) và triển khai 

CTĐT (curriculum enactment), những gì 

thực sự diễn ra trong lớp học thông qua 

tương tác giảng viên – người học – 

nhiệm vụ (Remillard & Heck, 2014). 

Định hướng CTĐT phản ánh định hướng 

lí luận, mục tiêu và triết lí nền tảng của 

chương trình đào tạo, còn triển khai 

CTĐT nhấn mạnh quá trình chương trình 

đó được diễn giải, điều chỉnh và thực 

hiện trong thực tiễn giảng dạy – học tập. 

Do đó, định hướng CTĐT thuộc về cấp 

độ thiết kế chương trình, còn triển khai 

CTĐT thể hiện mức độ chuyển hóa thiết 

kế đó thành trải nghiệm học tập thực tế 

của người học. 

Sự triển khai CTĐT (curriculum 

enactment) không đơn thuần là việc áp 

dụng máy móc văn bản chính thức mà là 

quá trình giảng viên chủ động diễn giải, 

tái bối cảnh hóa và hiện thực hóa các 

chính sách thành chương trình được thực 

thi (enacted curriculum) được thực hiện 

bởi các hoạt động đưa ra từ giảng viên 

(Duong & cộng sự, 2023; Remillard & 

Heck, 2014; Van de Oudeweetering & 

Voogt, 2018). Sự triển khai CTĐT không 

chỉ đơn thuần là việc giảng dạy nội dung 

theo tài liệu mà gồm các thành phần mà 

người dạy thực hiện. Các hoạt động giúp 

người học sử dụng công nghệ và kĩ năng 

số một cách thông minh và linh hoạt như 

tra cứu tài tiệu, sử dụng thành thạo công 

nghệ hỗ trợ việc học (kiến thức số). Các 

hoạt động khuyến khích, động viên 

người học phát triển ý tưởng mới, suy 

nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề theo 

cách không truyền thống (tư duy sáng 

tạo), các hoạt động kết hợp phân tích, 

đánh giá thông tin với khả năng trình bày 

và trao đổi ý kiến rõ ràng (tư duy phản 

biện, giao tiếp). Ngoài ra, việc triển khai 

CTĐT cần triển khai các hoạt động giúp 

người học hiểu về hành vi trách nhiệm, 

đạo đức và được trang bị kĩ năng sống 

trong môi trường số và xã hội (công dân 

số). Năng lực tự chủ học tập cũng cần 

được triển khai thông qua các hoạt động 

giúp người học tự quản lí việc học của 

mình, bao gồm lên kế hoạch, đánh giá và 

điều chỉnh hành vi học tập. Trong kỉ 

nguyên số hiện nay, không thể thiếu các 

hoạt động học tập theo nhóm, sử dụng 
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công nghệ như công cụ hỗ trợ để phối 

hợp, chia sẻ và xây dựng kiến thức 

chung. Nghiên cứu cho thấy các thành 

phần này không tách rời nhau mà thường 

kết hợp trong thực tiễn giảng dạy, phản 

ánh rằng giảng viên nhìn nhận việc triển 

khai năng lực thế kỉ 21 là một mô hình 

tích hợp, chứ không phải những hoạt 

động mang tính độc lập.  

Chính mô hình tích hợp linh hoạt này 

trong quá trình triển khai CTĐT đóng vai 

trò là cơ chế chuyển hóa trực tiếp tạo nên 

NLTC cho người học (Tahirsylaj & 

Sundberg, 2025). NLTC không tự động 

hình thành từ các văn bản chính sách giáo 

dục hay các chuẩn đầu ra tĩnh mà phụ 

thuộc mạnh mẽ vào cách giảng viên diễn 

giải và đưa ra các quyết định sư phạm 

trong thực tiễn lớp học. Trong quá trình 

thực thi, giảng viên đóng vai trò tái bối 

cảnh hóa các mục tiêu năng lực chung, 

kết nối chúng với các hệ giá trị văn hóa, 

xã hội và nhu cầu của địa phương lẫn toàn 

cầu (Duong & cộng sự, 2023). Để phát 

triển NLTC, sự triển khai CTĐT đòi hỏi 

sự chuyển dịch từ cung cấp kiến thức một 

chiều cho người học chuyển đổi sang các 

phương pháp học tập hiệu quả hơn như 

học tập dựa trên dự án, học tập giải quyết 

vấn đề và học tập hợp tác (Tahirsylaj & 

Sundberg, 2025). Thông qua việc thiết kế 

các nhiệm vụ học tập mô phỏng những 

thách thức thực tiễn phức hợp của thế 

giới, người học buộc phải vận dụng tư 

duy đa chiều và khả năng làm việc nhóm 

để tìm ra giải pháp (Okada & cộng sự, 

2025; Zhou & cộng sự, 2025). Việc triển 

khai CTĐT hiệu quả sẽ vận hành theo 

một chu trình kiến tạo, điển hình như quá 

trình CARE-KNOW-DO: giảng viên tạo 

ra các không gian học tập giúp sinh viên 

hình thành sự quan tâm, thấu cảm và nhận 

thức đạo đức đối với các vấn đề toàn cầu 

(CARE); tiếp đó người học cần trang bị 

tư duy để thấu hiểu vấn đề (KNOW); và 

cuối cùng là thúc đẩy tính chủ động, năng 

lực số và sau đó thực hiện các giải pháp 

(DO). Bên cạnh đó, trong bối cảnh số hóa, 

việc giảng viên chủ động triển khai các 

công cụ công nghệ và môi trường học tập 

ảo đa văn hóa không chỉ giúp người học 

làm chủ kĩ năng công nghệ mà còn phá vỡ 

các rào cản địa lí. Mối quan hệ giữa sự 

triển khai CTĐT và NLTC là một tiến 

trình đồng kiến tạo mang tính quyết định. 

Sự nhạy bén của giảng viên trong việc 

thực tiễn hóa chương trình học bằng các 

trải nghiệm tương tác, gắn kết thực tiễn 

và kết nối công nghệ chính là cầu nối thiết 

yếu biến những khái niệm trừu tượng về 

NLTC thành những năng lực hiện hữu, 

giúp người học sẵn sàng hội nhập toàn 

cầu. 

Đề xuất P7: Sự triển khai CTĐT có 

tác động đến năng lực toàn cầu 

Định hướng CTĐT (curriculum 

orientations) đóng vai trò định hình cốt 

lõi, phản ánh hệ thống niềm tin giáo dục 

và lăng kính ưu tiên của người dạy khi 

thiết kế học tập (Roberts, 2015). Sự định 

hướng CTĐT này mang tính đa chiều, 

bao hàm tính liên quan đến học phần, 

người học và vấn đề tạo ra một chương 

trình học toàn diện, cân bằng giữa nội 

dung học tập, sự phát triển của người học 

và khả năng giải quyết vấn đề thực tế. 

CTĐT phải đồng bộ, phù hợp với chuẩn 

đầu ra của môn học (định hướng thiết kế 

CTĐT dựa vào học phần). Khi định 

hướng CTĐT cần phải chú trọng đến nhu 

cầu, năng lực và sự phát triển của người 

học, từ đó thiết kế chương trình phù hợp 

với khả năng học tập và sự quan tâm của 

họ (định hướng thiết kế CTĐT dựa vào 

người học). Ngoài ra, định hướng CTĐT 

có thiết kế hệ thống tốt, bám sát các nhu 

cầu công việc sẽ phá vỡ mô hình truyền 

thống, buộc người học luôn tư duy tìm 
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hướng xử lí vấn đề xảy ra trong thực tế 

(định hướng thiết kế CTĐT dựa vào vấn 

đề). Chính định hướng tiến bộ này cung 

cấp môi trường thực tiễn để sinh viên rèn 

luyện tư duy đa chiều, từ đó hấp thụ và 

chuyển hóa tri thức thành năng lực người 

học, tạo nền tảng hình thành NLTC. 

Trước các biến đổi nhanh và thách thức 

đa chiều của xã hội toàn cầu, giáo dục đại 

học cần chuyển dịch sang đào tạo dựa trên 

năng lực để bảo đảm chất lượng đầu ra 

(Kumar và Rewari, 2022).  

Đề xuất P8: Định hướng CTĐT có 

tác động đến sự triển khai CTĐT 

Dưới góc nhìn của mô hình 3P 

(Presage – Process – Product), định 

hướng CTĐT (CTĐT) với vai trò 

Presage, vừa mang đặc tính của Process 

trong quá trình hình thành NLTC 

(Product) thông qua sự triển khai CTĐT. 

Định hướng CTĐT phản ánh những quyết 

định chiến lược ban đầu về định hướng 

đào tạo, cách thức đánh giá người học và 

triết lí giáo dục, qua đó thiết lập bối cảnh 

học tập và định hình cho sự nâng cao 

năng lực người học. Do đó, định hướng 

CTĐT không chỉ là điều kiện đầu vào 

mang tính cấu trúc mà còn là cơ chế vận 

hành động, trung gian chuyển hóa các 

nguồn lực thành NLTC thực chất.  

Từ các phân tích trên, khung NLTC 

trong kỉ nguyên số được tiếp cận toàn 

diện đa chiều giáo dục bậc đại học đối 

với chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

quốc tế được đề xuất hình 4 như sau:

 
Hình 4: Khung lí thuyết về năng lực toàn cầu do nhóm tác giả đề xuất
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5. Hàm ý quản lí đối với các cơ sở đào 

tạo giáo dục đại học 

Bài viết này đã đề nghị khung đánh 

giá NLTC toàn diện mà chưa có nghiên 

cứu thực nghiệm, nghiên cứu tương lai 

cần thiết kế một nghiên cứu hai giai đoạn 

nhằm khảo sát sinh viên lúc đang học và 

khảo sát lại họ sau thời gian thực tập/làm 

việc để kiểm chứng xem NLTC trên thực 

tế có thực sự bị tác động bởi các yếu tố 

như khung mô hình đề xuất hay không. 

Các công nghệ số được áp dụng trong 

lĩnh vực giáo dục hiện nay đo lường tác 

động ngắn hạn như sự thích thú ngay sau 

khóa học mà chưa có nhiều nghiên cứu 

cho thấy sự thích thú đó có thực sự 

chuyển hóa thành năng lực nhận thức 

bền vững hay kết quả nghề nghiệp thực 

tế về lâu dài hay không (Samala & cộng 

sự, 2025). Trong khung đề xuất của 

nghiên cứu, điểm cần nhấn mạnh thêm là 

đối tượng không chỉ là người học mà còn 

là hài hòa giữa các đội tượng có liên 

quan như người học, giảng viên, các 

chính sách hỗ trợ. 

❖ Đối với chính sách hỗ trợ: 

Việc áp dụng một phương pháp tiếp 

cận toàn diện để thúc đẩy sức khỏe tinh 

thần và thể chất trong các trường đại học 

là điều hết sức quan trọng, đồng thời tạo 

ra một khuôn khổ rõ ràng cho việc xây 

dựng môi trường học tập hỗ trợ, hướng 

đến phúc lợi của sinh viên. Các cơ sở 

giáo dục cần triển khai các chương trình 

nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe 

tâm thần, khuyến khích sinh viên chủ 

động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. 

Tuy nhiên, các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 

tinh thần hiện nay thường chưa đạt hiệu 

quả cao do gặp phải những khó khăn 

trong quá trình triển khai, đặc biệt là vấn 

đề về chi phí và nguồn nhân lực. Do đó, 

các chính sách hỗ trợ cần khai thác công 

nghệ số và áp dụng mô hình can thiệp hỗ 

trợ ngang hàng giữa nhà trường và sinh 

viên, đây là giải pháp khả thi về chi phí 

để mở rộng và đa dạng hóa các dịch vụ 

hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho sinh viên. 

Ở cấp độ cộng đồng, các chiến lược tập 

trung vào việc xây dựng chính sách và 

môi trường học đường hỗ trợ phúc lợi 

sinh viên, cung cấp hỗ trợ học thuật, 

thường xuyên theo dõi nhu cầu sức khỏe 

tinh thần của sinh viên. Ở cấp độ phòng 

ngừa, các trường đại học cần đảm bảo 

sinh viên có thể tiếp cận các dịch vụ tư 

vấn và hỗ trợ tâm lí, tăng cường các 

chương trình hỗ trợ đồng đẳng, các hoạt 

động tiếp cận nhóm nguy cơ cao và các 

chiến dịch liên quan đến sức khỏe tinh 

thần. Cần cung cấp các dịch vụ điều trị 

tâm lí dựa trên bằng chứng, các chương 

trình can thiệp kĩ thuật số và hệ thống hỗ 

trợ khủng hoảng 24/7 cho người học. 

Những chiến lược này cho thấy việc thúc 

đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất của 

sinh viên cần được tiếp cận hỗ trợ một 

cách toàn diện, đa cấp độ và kết hợp giữa 

hỗ trợ phòng ngừa và điều trị. 

❖ Đối với CTĐT: 

Tái thiết kế CTĐT: Để trang bị hiệu 

quả cho sinh viên thành công việc làm 

mang tính toàn cầu, CSGDĐH cần chủ 

động tái thiết kế CTĐT nhằm nhấn mạnh 

NLTC và học tập trải nghiệm, đồng thời 

tích hợp các chính sách và thực tiễn quốc 

tế hiệu quả. Theo Kumar và Rewari 

(2022), CTĐT hiện đại nên bao gồm 

nghiên cứu các tình huống quốc tế, các 

dự án mang tính quốc tế. Những yếu tố 

này mang lại cho sinh viên những hiểu 

biết thực tiễn quan trọng và cơ hội tiếp 

cận thực tế, giúp họ hiểu rõ sự phức tạp 

của môi trường kinh doanh quốc tế. Việc 

hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia 

hoặc các tổ chức toàn cầu tạo ra cơ hội 
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thực tập và học tập dựa trên dự án, từ đó 

thu hẹp khoảng cách giữa lí thuyết học 

thuật và ứng dụng thực tiễn trong các bối 

cảnh toàn cầu đa dạng (Duffy & cộng sự, 

2022). Bên cạnh đó, Mahajan và Gupta 

(2024) nhấn mạnh vai trò của thiết kế 

CTĐT dựa trên sự tham gia của các bên 

liên quan trong việc nâng cao khả năng 

tìm việc của sinh viên tốt nghiệp. Nghiên 

cứu của họ cho thấy sự hợp tác có cấu 

trúc giữa doanh nghiệp và các chuyên 

gia học thuật có thể giúp CSGD hoàn 

thiện chuẩn đầu ra chương trình, khắc 

phục khoảng cách về kĩ năng chuyên 

môn và kĩ năng tương tác giữa các cá 

nhân, từ đó hình thành năng lực sinh viên 

tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn 

cầu. Ngoài ra, nghiên cứu của 

Bilderback và Thompson (2025) nhấn 

mạnh việc tích hợp các thành phần học 

tập online vào CTĐT. Một khía cạnh 

quan trọng của việc định hướng và triển 

khai CTĐT là việc cân bằng giữa kiến 

thức lí thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. 

Các lí thuyết học thuật nền tảng vẫn giữ 

vai trò thiết yếu, nhưng cần được kết hợp 

với các cơ hội học tập trải nghiệm phản 

ánh thực tế của lực lượng lao động toàn 

cầu. Bên cạnh đó, chính sách liên kết 

giáo dục nghề nghiệp với kết quả khởi 

nghiệp cũng nên lồng ghép trong việc 

thiết kế CTĐT, từ đó CSGD định hướng 

phát triển các CTĐT vừa đáp ứng NLTC 

vừa phù hợp với nhu cầu thực tiễn thị 

trường nhu cầu việc làm. Cơ sở giáo dục 

cũng cần tích hợp các cơ hội học tập thực 

hành thông qua thực tập, chương trình du 

học hoặc hợp tác trực tuyến đưa vào 

CTĐT để sinh viên có thể áp dụng kiến 

thức học được trên lớp vào các tình 

huống thực tế, từ đó có nhiều khả năng 

đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp sẵn 

sàng thành công trong các môi trường 

nghề nghiệp quốc tế đa dạng. Cách tiếp 

cận thực hành này giúp sinh viên nâng 

cao khả năng thích ứng và NLTC, những 

yếu tố quan trọng để đối mặt với sự phức 

tạp của nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Để 

quá trình quốc tế hóa đi vào thực tế thành 

năng lực, CTĐT cần có các học phần/đồ 

án bắt buộc dựa trên hợp tác xuyên biên 

giới, trong đó người học vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn và tạo sản phẩm có giá 

trị sử dụng. Vì vậy, nhà trường có thể tích 

hợp thành các module của lớp học theo 

lộ trình đánh giá năng lực rõ ràng được 

thể hiện trong CTĐT, chú trọng các mức 

độ vận dụng, sáng tạo để đánh giá chuẩn 

đầu ra cho người học, tập trung các năm 

chuyên ngành. 

❖ Đối với giảng viên và người học: 

Giảng viên giữ vai trò trung tâm 

trong việc bồi dưỡng NLTC cho sinh 

viên, đồng thời giúp họ sẵn sàng bước 

vào thị trường lao động quốc tế. Thông 

qua việc lồng ghép các tình huống thực 

tế, hoạt động mô phỏng và những góc 

nhìn văn hóa đa chiều vào quá trình 

giảng dạy, giảng viên có thể giúp sinh 

viên hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu 

và hình thành tư duy phản biện đối với 

cách vận hành của các hệ thống văn hóa, 

chính trị và kinh tế khác nhau. Khi đưa 

những bối cảnh gần với thực tiễn vào lớp 

học, giảng viên còn tạo điều kiện để sinh 

viên rèn luyện các kĩ năng quan trọng 

như giải quyết vấn đề và ra quyết định – 

những năng lực thiết yếu để thích ứng và 

thành công trong một thế giới ngày càng 

gắn kết. Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, 

giảng viên cũng cần thường xuyên cập 

nhật và điều chỉnh phương pháp sư phạm 

sao cho phù hợp với những biến đổi của 

môi trường làm việc toàn cầu. Tran và 

Tran (2020) nhấn mạnh rằng việc ứng 

dụng công nghệ mới, khuyến khích học 
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tập hợp tác và tích hợp các cách tiếp cận 

liên ngành là những định hướng cần 

thiết, vì chúng phản ánh đúng đặc trưng 

đa chức năng của nhiều lĩnh vực nghề 

nghiệp hiện nay. Bên cạnh đó, sự kết nối 

chặt chẽ giữa giảng viên và các chuyên 

gia trong ngành cũng rất quan trọng, bởi 

điều này giúp nội dung đào tạo bám sát 

xu hướng phát triển và yêu cầu thực tế 

của thị trường lao động. Với những vai 

trò đó, giảng viên có thể góp phần đào 

tạo nên những sinh viên linh hoạt, có 

năng lực liên văn hóa và đủ khả năng 

cạnh tranh trong môi trường nghề nghiệp 

quốc tế đa dạng. Để giảng viên thực hiện 

được những phương pháp nhằm chuyển 

hóa NLTC cho sinh viên, cơ sở giáo dục 

đại học nên ưu tiên khơi mở tư duy, 

chuyển đổi nhận thức. Lãnh đạo đại học 

buộc phải mạnh dạn chuyển đổi nhận 

thức từ mô hình kiểm soát hành chính, áp 

đặt từ trên xuống vốn không còn phù hợp 

và đang kìm hãm sự linh hoạt của của các 

CSGDĐH. Để kiến tạo sự chuyển dịch 

này, nghệ thuật quản trị đại học cần linh 

hoạt thay đổi từ mô hình kiểm soát tập 

trung sang phong cách lãnh đạo chuyển 

đổi và phân quyền. Bằng cách tinh giản 

các định chế khuôn mẫu, lãnh đạo sẽ 

nuôi dưỡng một hệ sinh thái học thuật 

cởi mở, tôn trọng sự tự chủ và dung nạp 

tinh thần thử nghiệm. Khi được tin tưởng 

và trao quyền trong một không gian an 

toàn, giảng viên cùng sinh viên sẽ tự 

nhiên bứt phá mọi giới hạn, biến nhận 

thức thành năng lực hành động thực chất 

để làm chủ kỉ nguyên mới. 

6. Kết luận 

Tóm lại, để chuẩn bị cho nguồn nhân 

lực toàn cầu, các trường đại học cần điều 

chỉnh CTĐT theo hướng kết hợp giữa kĩ 

năng chuyên môn và kĩ năng mềm, tăng 

cường học tập trải nghiệm, các dự án thực 

tiễn và hợp tác quốc tế. Đồng thời, cần chú 

trọng phát triển CSHT về sức khỏe tinh 

thần và thể chất cho sinh viên thông qua 

các giải pháp chi phí hiệu quả và sử dụng 

công nghệ kĩ thuật số để mở rộng và đa 

dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ. Giảng viên 

cần đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy học tập dựa trên dự án, giải quyết các 

vấn đề thực tế, nghiên cứu tình huống và 

phát triển tư duy phản biện, giúp sinh viên 

nâng cao tự tin nghề nghiệp và khả năng 

thích ứng trong môi trường toàn cầu. Các 

nhà hoạch định CSHT giáo dục hướng tới 

kĩ năng và cơ hội học tập quốc tế, trong khi 

doanh nghiệp cần hợp tác với các cơ sở 

giáo dục đại học qua thực tập, cố vấn nghề 

nghiệp và các dự án thực tế. Sự phối hợp 

chặt chẽ giữa nhà trường, người học, giảng 

viên và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng 

để phát triển NLTC và khả năng thích ứng 

nghề nghiệp của sinh viên ngành quản trị 

kinh doanh trong thị trường lao động quốc 

tế trong kỉ nguyên số.
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ABSTRACT 

As the digital era gradually transforms the global business landscape, universities 

are under increasing pressure to innovate in educating students who are capable of 

working not only domestically but also internationally. This requires the development 

of global competence, which includes sufficiently broad and deep knowledge, 

proficient skills, appropriate work attitudes, and professional behaviors. However, the 

mechanisms that transform educational inputs into actual competencies have not yet 

been sufficiently and comprehensively studied, particularly within digital 

environments and the current context of globalization. Using a systematic literature 

review approach, 118 research articles were screened, classified, and synthesized to 

propose a multidimensional and comprehensive framework of global competence and 

the mechanisms influencing it. There are some key factors in this theoretical 

framework, including lecturers’ mindset, educational support policies, student 

characteristics, and the curriculum orientation and curriculum enactment. These 

factors influence global competence primarily through the consistent and effective 

design and curriculum enactment, thereby contributing to the student competence 

align with the demands of today’s global labor market. 

Keywords: Educational support policies; curriculum orientation and enactment; 

learner characteristics; higher education; global competence; lecturer mindset  
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